
STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN 

NĂM 2023

ƯTH 

NĂM 2023

DỰ TOÁN 

NĂM 2024
SO SÁNH

A B 1 2 3 4 = 3/2

A
TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH 

HUYỆN
           680.270         1.107.750            709.969 64%

I
Thu ngân sách huyện được hưởng theo 

phân cấp
           236.154            246.890            206.370 84%

- Thu ngân sách huyện hưởng 100%                5.300              32.950              32.961 

-
Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản 

thu phân chia 
           230.854            213.940            173.409 81%

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên            444.116            586.471            458.772 78%

- Thu bổ sung cân đối            430.266            424.891            430.266 101%

- Thu bổ sung có mục tiêu              13.850            161.580              28.506 18%

III Thu kết dư                     64 

IV Thu chuyển nguồn            270.426              44.827 

V Thu hoàn trả giữa các cấp ngân sách                3.900 

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN            680.270         1.107.750            709.969 64%

 I Tổng chi cân đối ngân sách huyện            680.270         1.107.750            709.969 64%

1 Chi đầu tư phát triển            117.000            293.397              76.500 26%

2 Chi thường xuyên            549.558            814.353            603.143 74%

3 Dự phòng ngân sách              13.712              13.923 

4 Chi nộp ngân sách cấp trên

5 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương              11.673 

6

Chi đầu tư và các nhiệm vụ, chế độ, chính 

sách ASXH từ 30% tăng thu DT huyện giao 

so với DT tỉnh giao năm 2024

               4.730 

II Chi các chương trình mục tiêu                     -   

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

III Chi chuyển nguồn sang năm sau

Biểu số 69/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số:  932    /QĐ-UBND ngày  18  /12/2023 của UBND huyện Yên Thế)
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TT NỘI DUNG
Dự toán 

năm 2023

Ước thực 

hiện năm 

2023

Dự toán 

2024

So sánh 

2024/2023 

(%)

A Ngân sách cấp huyện

I Nguồn thu ngân sách cấp huyện 680.270      1.014.550    669.368     66%

1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 236.154      209.937       178.732     85%

2 Bổ sung từ ngân sách tỉnh 444.116      590.371       458.772     78%

Bổ sung cân đối 430.266      424.891       430.266     101%

Bổ sung có mục tiêu 13.850        161.580       28.506       18%

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 3.900           

3 Thu chuyển nguồn 214.178       

4 Thu kết dư 64                31.864       

II Chi ngân sách cấp huyện 648.857      1.014.550    669.368     66%

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện 

theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân 

sách cấp xã)

553.997      862.775       573.534     66%

2 Chi bổ sung cho ngân sách xã 94.860        151.775       95.834       

Bổ sung cân đối 87.796        82.421         85.007       

Bổ sung có mục tiêu 7.064          69.353         10.827       

3 Chi chuyển nguồn

B Ngân sách cấp xã

I Nguồn thu ngân sách cấp xã, thị trấn 126.273      244.975       136.435     56%

1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 31.413        36.953         27.638       75%

2 Bổ sung từ ngân sách huyện 94.860        151.775       95.834       63%

Bổ sung cân đối 87.796        82.421         85.007       103%

Bổ sung có mục tiêu 7.064          69.353         10.827       16%

3 Thu chuyển nguồn 56.247         12.963       23%

4 Thu kết dư

II Chi ngân sách xã, thị trấn 126.273      244.975       136.435     56%

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện 

theo phân cấp 
126.273      244.975       136.435     56%

Chi chuyển nguồn

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

 CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

Biểu số 70/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số:  932    /QĐ-UBND ngày  18  /12/2023 của UBND huyện Yên Thế)
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Biểu số 71/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

Tổng thu Thu NSĐP Tổng thu Thu NSĐP Tổng thu Thu NSĐP

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC
         274.568       244.730       247.600       206.370 90% 84%

I Thu nội địa          274.568       244.730       247.600       206.370 90% 84%

1
Thu từ khu vực kinh tế ngoài 

quốc doanh
68.094          65.630       73.000       73.000       107% 111%

 - Thuế giá trị gia tăng + TNDN 66.839                  64.375         73.000         73.000 109% 113%

- Thuế tài nguyên 1.250                      1.250 0% 0%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 5                                    5 0% 0%

2 Lệ phí trước bạ 28.500          28.500       27.000       27.000       95% 95%

Trước bạ nhà đất 5.500                      5.500 0% 0%

Trước bạ ô tô xe máy 23.000                  23.000 0% 0%

3 Thuế thu nhập cá nhân 15.300                  13.923         13.500         13.500 88% 97%

4 Phí, lệ phí 6.705            5.105         7.000         5.170         104% 101%

 - Phí, lệ phí do cơ quan nhà 

nước trung ương, tỉnh thu
1.600                      1.830 114%

 - Phí, lệ phí do cơ quan nhà 

nước huyện thu
100                            100           2.566           2.566 2566% 2566%

 - Phí, lệ Phí do cơ quan nhà 

nước xã thu
1.500                      1.500           2.604           2.604 174% 174%

 - Lệ phí môn bài 905                            905 0% 0%

 - Phí bảo vệ môi trường khai 

thác khoáng sản
2.600                      2.600 

5  Thu tiền sử dụng đất 135.000              121.500       110.000         76.500 81% 63%

6  Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.800                      1.800           1.800           1.800 100% 100%

7 Thu tiền thuê đất, mặt nước 1.202                      1.200           1.495           1.495 124% 125%

8
 Thu từ quỹ đất công ích, thu 

khác tại xã  
2.272                      2.272           1.700           1.700 75% 75%

9 Thu khác ngân sách 14.495          3.600         10.800       4.900         75% 136%

Thu phạt ATGT 6.800                      4.600 68%

Thu phạt, tịch thu 6.885                      3.600           6.200           4.900 90% 136%

Thu bảo vệ và phát triển đất 

trồng lúa
810               

10
 Thu tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản  
1.200                      1.200           1.305           1.305 109% 109%

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

STT NỘI DUNG
ƯTH năm 2023 DT năm 2024 So sánh (%)

(Kèm theo Quyết định số:  932    /QĐ-UBND ngày  18  /12/2023 của UBND huyện Yên Thế)
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Ngân sách

 cấp huyện

Ngân sách

 cấp xã

A B 1=2+3 2 3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN              709.969              573.534              136.435 

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN              709.969              573.534              136.435 

I Chi đầu tư phát triển                76.500                68.000                  8.500 

1 Chi đầu tư cho các dự án                76.500                68.000                  8.500 

2 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên              603.143              480.503              122.640 

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề              319.702              319.702 

2 Chi khoa học và công nghệ

III Chi dự phòng ngân sách                13.923                11.265                  2.658 

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương                11.673                  9.636                  2.037 

V

Chi đầu tư và các nhiệm vụ, chế độ, chính sách 

ASXH từ 30% tăng thu DT huyện giao so với 

DT tỉnh giao năm 2024

                 4.730                  4.130                     600 

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

 VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024

Biểu số 72/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung
Ngân sách 

huyện

Chia ra 

(Kèm theo Quyết định số:  932    /QĐ-UBND ngày  18  /12/2023 của UBND huyện Yên Thế)
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Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN                        709.969 

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ                        136.435 

B CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC                        573.534 

I Chi đầu tư phát triển                          68.000 

1 Chi đầu tư cho các dự án                          68.000 

2 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên                        480.503 

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề                        319.702 

2 Chi khoa học và công nghệ

3 Chi y tế, dân số và gia đình                            5.951 

4 Chi văn hóa thông tin                            3.526 

5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn                            1.463 

6 Chi thể dục thể thao                               529 

7 Chi bảo vệ môi trường                            5.338 

8 Chi các hoạt động kinh tế                          64.819 

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể                          41.674 

10 Chi bảo đảm xã hội                          31.920 

11 Chi Quốc phòng                            1.935 

12 Chi an ninh                            2.081 

13 Chi khác ngân sách                            1.565 

III Dự phòng ngân sách                          11.265 

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương                            9.636 

V
Chi đầu tư và các nhiệm vụ, chế độ, chính sách ASXH từ 30% tăng thu 

DT huyện giao so với DT tỉnh giao năm 2024
                           4.130 

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

 THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2024

Biểu số 73/CK-NSNN

(Kèm theo Quyết định số:  932    /QĐ-UBND ngày  18  /12/2023 của UBND huyện Yên Thế)
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 TỔNG SỐ 

 CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

A  B                    1                    2                          3                    4                    5                    6                    7                    8                    9 

TỔNG SỐ         417.300                  -                 417.300                  -                    -                    -                    -                    -                    -   

1 Văn phòng Huyện uỷ           12.342                 12.342                  -   

2 Văn phòng HĐND và UBND             8.768                   8.768                  -   

3 Phòng Nội vụ             5.680 5.680                 

4 Phòng Lao động - TB&XH           41.376 41.376               

5 Phòng Nông nghiệp và PTNT             4.132 4.132                 

6 Phòng Tài nguyên và Môi trường             4.055 4.055                 

7 Phòng Kinh tế và Hạ tầng             4.657 4.657                 

8 Phòng Giáo dục và Đào tạo             7.555 7.555                 

9 Phòng Tài chính - Kế hoạch             1.592 1.592                 

10 Thanh tra Nhà nước             1.404 1.404                 

11 Phòng Y tế                312 312                    

12 Phòng Văn hoá và Thông tin             2.490 2.490                 

13 Phòng Dân tộc                667 667                    

14 Phòng Tư pháp                563 563                    

15 UB Mặt trận Tổ quốc             1.319 1.319                 

16 Đoàn Thanh niên                728 728                    

17 Hội Phụ nữ                881 881                    

18 Hội Nông dân                884 884                    

19 Hội Cựu chiến binh                630 630                    

20 Hội Trường Sơn                  15 15                      

21 Hội Luật gia                  30 30                      

22 Hội sinh vật cảnh                  15 15                      

23 Hội Cựu thanh niên xung phong                  91 91                      

24 Hội CSCM Tù đầy                  15 15                      

25 Hội Nạn nhân chất độc màu da cam                  30 30                      

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2024

Biểu số 74/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

 CHI TẠO 

NGUỒN, 

ĐIỀU 

CHỈNH 

TIỀN 

LƯƠNG 

 CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG 
 CHI 

CHUYỂNN

GUỒN 

SANG 

NGÂN 

SÁCH 

NĂM SAU 

STT TÊN ĐƠN VỊ  TỔNG SỐ  

 CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MTQG) 

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MTQG) 

 CHI DỰ 

PHÒNG 

NGÂN 

SÁCH 

(Kèm theo Quyết định số:  932    /QĐ-UBND ngày  18  /12/2023 của UBND huyện Yên Thế)
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 TỔNG SỐ 

 CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

 CHI TẠO 

NGUỒN, 

ĐIỀU 

CHỈNH 

TIỀN 

LƯƠNG 

 CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG 
 CHI 

CHUYỂNN

GUỒN 

SANG 

NGÂN 

SÁCH 

NĂM SAU 

STT TÊN ĐƠN VỊ  TỔNG SỐ  

 CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MTQG) 

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MTQG) 

 CHI DỰ 

PHÒNG 

NGÂN 

SÁCH 

26 Hội Người mù                244 244                    

27 Hội Người cao tuổi                413 413                    

28 Hội Khuyến học                  91 91                      

29 Hội Cựu giáo chức                  91 91                      

30 Hội Chữ thập đỏ                174 174                   

31 Hội Đông y, hội châm cứu                  47 47                     

32 Hội Hữu nghị Việt - Lào                  15 15                     

33 Hội bảo vệ Người khuyết tật, trẻ mồ côi                  15 15                      

34 Hội Bảo vệ quyền trẻ em                  15 15                      

35 Hội thơ                  15 15                     

36 Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao             3.928 3.928                 

37 Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp             2.133 2.133                 

38
Trung tâm Phát triển Quỹ đất và 

QLTTGTXD, MT
            1.870 1.870                 

39 Trung tâm Chính trị huyện             1.615 1.615                 

40 Liên đoàn Lao động huyện                  10 10                      

41 Công an huyện             2.081 2.081                 

42 Ban CHQS huyện             1.936 1.936                 

43 Trung tâm Y tế                100 100                    

44 Ban Quản lý Dự án ĐTXD huyện             3.162 3.162                 

45 MN Xuân Lương             4.933 4.933                 

46 MN Canh Nậu             6.001 6.001                 

47 MN Tam Tiến             4.924 4.924                 

48 MN Đồng Vương             6.117 6.117                 

49 MN Đồng Tiến             4.976 4.976                 

50 MN Tam Hiệp             3.186 3.186                 

51 MN TT Phồn Xương             6.604 6.604                 

52 MN Tân Hiệp             3.110 3.110                 

53 MN An Thượng             3.483 3.483                 

54 MN Tiến Thắng             4.751 4.751                 
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 TỔNG SỐ 

 CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

 CHI TẠO 

NGUỒN, 

ĐIỀU 

CHỈNH 

TIỀN 

LƯƠNG 

 CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG 
 CHI 

CHUYỂNN

GUỒN 

SANG 

NGÂN 

SÁCH 

NĂM SAU 

STT TÊN ĐƠN VỊ  TỔNG SỐ  

 CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MTQG) 

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MTQG) 

 CHI DỰ 

PHÒNG 

NGÂN 

SÁCH 

55 MN Đồng Lạc             3.178 3.178                 

56 MN Tân Sỏi             3.678 3.678                 

57 MN TT Bố Hạ             8.245 8.245                 

58 MN Đồng Kỳ             4.240 4.240                 

59 MN Hồng Kỳ             3.934 3.934                 

60 MN Hương Vĩ             3.445 3.445                 

61 MN Đông Sơn             5.472 5.472                 

62 MN Đồng Hưu             4.496 4.496                 

63 MN Đồng Tâm             2.839 2.839                 

64 Tiểu học Xuân Lương             6.958 6.958                 

65 Tiểu học Canh Nậu             6.664 6.664                 

66 Tiểu học Tam Tiến             6.969 6.969                 

67 Tiểu học Đồng Vương             7.473 7.473                 

68 Tiểu học Đồng Tiến             5.690 5.690                 

69 Tiểu học Tam Hiệp             5.433 5.433                 

70 Tiểu học TT Phồn Xương           10.935 10.935               

71 TH&THCS Tân Hiệp             3.361 3.361                 

72 Tiểu học An Thượng             6.032 6.032                 

73 Tiểu học Tiến Thắng             4.650 4.650                 

74 Tiểu học Đồng Lạc             3.612 3.612                 

75 Tiểu học Tân Sỏi             5.227 5.227                 

76 Tiểu học TT Bố Hạ             9.909 9.909                 

77 Tiểu học Đồng Kỳ             5.352 5.352                 

78 Tiểu học Hồng Kỳ             5.092 5.092                 

79 Tiểu học Hương Vĩ             4.388 4.388                 

80 Tiểu học Đông Sơn             6.556 6.556                 

81 Tiểu học Đồng Hưu             5.001 5.001                 

82 TH&THCS Đồng Tâm             2.637 2.637                 

83 THCS Xuân Lương             4.625 4.625                 

84 THCS Canh Nậu             5.816 5.816                 
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 TỔNG SỐ 

 CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

 CHI TẠO 

NGUỒN, 

ĐIỀU 

CHỈNH 

TIỀN 

LƯƠNG 

 CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG 
 CHI 

CHUYỂNN

GUỒN 

SANG 

NGÂN 

SÁCH 

NĂM SAU 

STT TÊN ĐƠN VỊ  TỔNG SỐ  

 CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MTQG) 

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MTQG) 

 CHI DỰ 

PHÒNG 

NGÂN 

SÁCH 

85 THCS Tam Tiến             4.760 4.760                 

86 THCS Đồng Vương             5.878 5.878                 

87 THCS Đồng Tiến             4.854 4.854                 

88 THCS Tam Hiệp             3.605 3.605                 

89 THCS Hoàng Hoa Thám             8.658 8.658                 

90 TH&THCS Tân Hiệp             2.774 2.774                 

91 THCS An Thượng             4.064 4.064                 

92 THCS Tiến Thắng             3.250 3.250                 

93 THCS Đồng Lạc             3.923 3.923                 

94 THCS Tân Sỏi             3.625 3.625                 

95 THCS TT Bố Hạ             7.589 7.589                 

96 THCS Đồng Kỳ             3.595 3.595                 

97 THCS Hồng Kỳ             3.710 3.710                 

98 THCS Hương Vĩ             4.335 4.335                 

99 THCS Đông Sơn             5.448 5.448                 

100 THCS Đồng Hưu             4.179 4.179                 

101 TH&THCS Đồng Tâm             2.440 2.440                 

102 Phổ thông Dân tộc nội trú huyện           12.435 12.435               
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 CHI 

GIAO 

THÔNG 

 CHI 

NÔNG 

NGHIỆP, 

 LÂM 

NGHIỆP, 

 THỦY 

LỢI, 

THỦY 

SẢN 

A B                1             2             3             4             5                6             7                 8                  9           10           11                12           13 

TỔNG SỐ       68.000     17.342            -           500      3.200               -              -                 -           46.228            -              -                730            -   

1
Trung tâm Phát triển Qũy 

đất và CCN
        1.500           1.500 

2
Ban Quản lý Dự án đầu tư 

XD huyện
      60.702     17.342         42.630              730 

3
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
           900              900 

4 UBND xã Đông Sơn            350         300                50 

5 UBND xã An Thượng            360         300                60 

6 UBND xã Đồng Hưu         1.514      1.200              314 

7 UBND xã Tân Sỏi            334              334 

8 UBND xã Đồng Lạc            200              200 

9 UBND xã Tân Hiệp         1.640      1.400              240 

10 Kinh phí chưa phân bổ            500         500 

 QUỐC 

PHÒNG, 

AN 

NINH 

 CHI 

VĂN 

HÓA 

THÔNG 

TIN 

 CHI 

PHÁT 

THANH, 

TRUYỀN 

HÌNH, 

THÔNG 

TẤN 

 CHI 

THỂ 

DỤC 

THỂ 

THAO 

 CHI BẢO 

VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

 CHI CÁC 

HOẠT 

ĐỘNG 

KINH TẾ 

Biểu số 75/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 

CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số:  932    /QĐ-UBND ngày  18  /12/2023 của UBND huyện Yên Thế)

Đơn vị: Triệu đồng

STT TÊN ĐƠN VỊ  TỔNG SỐ 

 TRONG ĐÓ 

 CHI 

GIÁO 

DỤC - 

ĐÀO 

TẠO VÀ 

DẠY 

NGHỀ 

 CHI 

KHOA 

HỌC 

VÀ 

CÔNG 

NGHỆ 

 TRONG ĐÓ  CHI 

HOẠT 

ĐỘNG 

CỦA CƠ 

QUAN 

QUẢN LÝ 

NHÀ 

NƯỚC, 

ĐẢNG, 

ĐOÀN THỂ 

 CHI 

BẢO 

ĐẢM 

XÃ HỘI 
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 

          HUYỆN YÊN THẾ  

 CHI 

GIAO 

THÔNG 

 CHI 

NÔNG 

NGHIỆP, 

LÂM 

NGHIỆP, 

THỦY 

LỢI, 

THỦY 

SẢN 

A B                1                 2              3             4                   5                6                7                   8              9              10             11                  12             13             14               15 

TỔNG SỐ     417.300      311.466            -        5.851            3.526         1.463            529            3.098     14.688            808        8.762           39.978           665        4.117        31.920 

1 Văn phòng Huyện uỷ       12.342             -             11.687           655 

2 Văn phòng HĐND và UBND         8.768          258            258             8.510 

3 Phòng Nội vụ         5.680          2.000          500             3.180 

4 Phòng Lao động - TB&XH       41.376          2.215      5.851             -               1.540        31.770 

5 Phòng Nông nghiệp và PTNT         4.132       3.069        3.069             1.063 

6 Phòng Tài nguyên và Môi trường         4.055            3.098             -                  957 

7 Phòng Kinh tế và Hạ tầng         4.657       3.371            550             1.287 

8 Phòng Giáo dục và Đào tạo         7.555          6.523             -               1.032 

9 Phòng Tài chính - Kế hoạch         1.592          250             1.342 

10 Thanh tra Nhà nước         1.404             -               1.404 

11 Phòng Y tế            312             -                  312 

12 Phòng Văn hoá và Thông tin         2.490            1.590             -                  900 

13 Phòng Dân tộc            667             -                  667 

14 Phòng Tư pháp            563             -                  563 

15 UB Mặt trận Tổ quốc         1.319             -               1.319 

16 Đoàn Thanh niên            728             -                  728 

17 Hội Phụ nữ            881            20             20                861 

18 Hội Nông dân            884            55             55                829 

19 Hội Cựu chiến binh            630             -                  630 

20 Hội Trường Sơn              15             -                    15 

21 Hội Luật gia              30             -                    30 

22 Hội sinh vật cảnh              15             -   15                

23 Hội Cựu thanh niên xung phong              91             -   91                

24 Hội CSCM Tù đầy              15             -   15                

25 Hội Nạn nhân chất độc màu da cam              30             -   30                

26 Hội Người mù            244             -   244              

27 Hội Người cao tuổi            413             -   263              150           

28 Hội Khuyến học              91             -   91                

29 Hội Cựu giáo chức              91             -   91                

 CHI BẢO 

ĐẢM XÃ 

HỘI 

STT TÊN ĐƠN VỊ
 TỔNG 

SỐ 

 TRONG ĐÓ 

 CHI 

GIÁO 

DỤC - 

ĐÀO 

TẠO VÀ 

DẠY 

NGHỀ 

 CHI 

KHOA 

HỌC 

VÀ 

CÔNG 

NGHỆ 

 CHI Y 

TẾ, 

DÂN SỐ 

VÀ GIA 

ĐÌNH 

 CHI VĂN 

HÓA 

THÔNG 

TIN 

 CHI 

PHÁT 

THANH, 

TRUYỀN 

HÌNH, 

THÔNG 

TẤN 

 CHI THỂ 

DỤC 

THỂ 

THAO 

 CHI BẢO 

VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

 CHI 

CÁC 

HOẠT 

ĐỘNG 

KINH TẾ 

 TRONG ĐÓ 

 CHI HOẠT 

ĐỘNG CỦA 

CƠ QUAN 

QUẢN LÝ 

NHÀ 

NƯỚC, 

ĐẢNG, 

ĐOÀN THỂ 

 CHI 

KHÁC 

NGÂN 

SÁCH 

 CHI 

QUỐC 

PHÒNG, 

AN NINH 

Biểu số 76/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số:  932    /QĐ-UBND ngày  18  /12/2023 của UBND huyện Yên Thế)

Đơn vị: Triệu đồng
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 CHI 

GIAO 

THÔNG 

 CHI 

NÔNG 

NGHIỆP, 

LÂM 

NGHIỆP, 

THỦY 

LỢI, 

THỦY 

SẢN 

A B                1                 2              3             4                   5                6                7                   8              9              10             11                  12             13             14               15 

 CHI BẢO 

ĐẢM XÃ 

HỘI 

STT TÊN ĐƠN VỊ
 TỔNG 

SỐ 

 TRONG ĐÓ 

 CHI 

GIÁO 

DỤC - 

ĐÀO 

TẠO VÀ 

DẠY 

NGHỀ 

 CHI 

KHOA 

HỌC 

VÀ 

CÔNG 

NGHỆ 

 CHI Y 

TẾ, 

DÂN SỐ 

VÀ GIA 

ĐÌNH 

 CHI VĂN 

HÓA 

THÔNG 

TIN 

 CHI 

PHÁT 

THANH, 

TRUYỀN 

HÌNH, 

THÔNG 

TẤN 

 CHI THỂ 

DỤC 

THỂ 

THAO 

 CHI BẢO 

VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

 CHI 

CÁC 

HOẠT 

ĐỘNG 

KINH TẾ 

 TRONG ĐÓ 

 CHI HOẠT 

ĐỘNG CỦA 

CƠ QUAN 

QUẢN LÝ 

NHÀ 

NƯỚC, 

ĐẢNG, 

ĐOÀN THỂ 

 CHI 

KHÁC 

NGÂN 

SÁCH 

 CHI 

QUỐC 

PHÒNG, 

AN NINH 

30 Hội Chữ thập đỏ            174             -   174              

31 Hội Đông y, hội châm cứu              47             -   47                

32 Hội Hữu nghị Việt - Lào              15             -   15                

33 Hội bảo vệ Người khuyết tật, trẻ mồ côi              15             -   15                

34 Hội Bảo vệ quyền trẻ em              15             -   15                

35 Hội thơ              15             -   15                

36
Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể 

thao
        3.928 1.936          1.463        529                       -   

37
Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông 

nghiệp
        2.133       2.133 2.133       

38
Trung tâm Phát triển Quỹ đất và 

QLTTGTXD, MT
        1.870       1.870 1.870       

39 Trung tâm Chính trị huyện         1.615       1.615 1.615       

40 Liên đoàn Lao động huyện              10             -   10           

41 Công an huyện         2.081             -   2.081      

42 Ban CHQS huyện         1.936             -   1.936      

43 Trung tâm y tế huyện            100             -   100         

44 Ban Quản lý Dự án ĐTXD huyện         3.162 1.615              1.547 

45 MN Xuân Lương         4.933 4.933        

46 MN Canh Nậu         6.001 6.001        

47 MN Tam Tiến         4.924 4.924        

48 MN Đồng Vương         6.117 6.117        

49 MN Đồng Tiến         4.976 4.976        

50 MN Tam Hiệp         3.186 3.186        

51 MN TT Phồn Xương         6.604 6.604        

52 MN Tân Hiệp         3.110 3.110        

53 MN An Thượng         3.483 3.483        

54 MN Tiến Thắng         4.751 4.751        

55 MN Đồng Lạc         3.178 3.178        

56 MN Tân Sỏi         3.678 3.678        

57 MN TT Bố Hạ         8.245 8.245        

58 MN Đồng Kỳ         4.240 4.240        

59 MN Hồng Kỳ         3.934 3.934        

60 MN Hương Vĩ         3.445 3.445        

61 MN Đông Sơn         5.472 5.472        
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 CHI 

GIAO 

THÔNG 

 CHI 

NÔNG 

NGHIỆP, 

LÂM 

NGHIỆP, 

THỦY 

LỢI, 

THỦY 

SẢN 

A B                1                 2              3             4                   5                6                7                   8              9              10             11                  12             13             14               15 

 CHI BẢO 

ĐẢM XÃ 

HỘI 

STT TÊN ĐƠN VỊ
 TỔNG 

SỐ 

 TRONG ĐÓ 

 CHI 

GIÁO 

DỤC - 

ĐÀO 

TẠO VÀ 

DẠY 

NGHỀ 

 CHI 

KHOA 

HỌC 

VÀ 

CÔNG 

NGHỆ 

 CHI Y 

TẾ, 

DÂN SỐ 

VÀ GIA 

ĐÌNH 

 CHI VĂN 

HÓA 

THÔNG 

TIN 

 CHI 

PHÁT 

THANH, 

TRUYỀN 

HÌNH, 

THÔNG 

TẤN 

 CHI THỂ 

DỤC 

THỂ 

THAO 

 CHI BẢO 

VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

 CHI 

CÁC 

HOẠT 

ĐỘNG 

KINH TẾ 

 TRONG ĐÓ 

 CHI HOẠT 

ĐỘNG CỦA 

CƠ QUAN 

QUẢN LÝ 

NHÀ 

NƯỚC, 

ĐẢNG, 

ĐOÀN THỂ 

 CHI 

KHÁC 

NGÂN 

SÁCH 

 CHI 

QUỐC 

PHÒNG, 

AN NINH 

62 MN Đồng Hưu         4.496 4.496        

63 MN Đồng Tâm         2.839 2.839        

64 Tiểu học Xuân Lương         6.958 6.958        

65 Tiểu học Canh Nậu         6.664 6.664        

66 Tiểu học Tam Tiến         6.969 6.969        

67 Tiểu học Đồng Vương         7.473 7.473        

68 Tiểu học Đồng Tiến         5.690 5.690        

69 Tiểu học Tam Hiệp         5.433 5.433        

70 Tiểu học TT Phồn Xương       10.935 10.935      

71 TH&THCS Tân Hiệp         3.361 3.361        

72 Tiểu học An Thượng         6.032 6.032        

73 Tiểu học Tiến Thắng         4.650 4.650        

74 Tiểu học Đồng Lạc         3.612 3.612        

75 Tiểu học Tân Sỏi         5.227 5.227        

76 Tiểu học TT Bố Hạ         9.909 9.909        

77 Tiểu học Đồng Kỳ         5.352 5.352        

78 Tiểu học Hồng Kỳ         5.092 5.092        

79 Tiểu học Hương Vĩ         4.388 4.388        

80 Tiểu học Đông Sơn         6.556 6.556        

81 Tiểu học Đồng Hưu         5.001 5.001        

82 TH&THCS Đồng Tâm         2.637 2.637        

83 THCS Xuân Lương         4.625 4.625        

84 THCS Canh Nậu         5.816 5.816        

85 THCS Tam Tiến         4.760 4.760        

86 THCS Đồng Vương         5.878 5.878        

87 THCS Đồng Tiến         4.854 4.854        

88 THCS Tam Hiệp         3.605 3.605        

89 THCS Hoàng Hoa Thám         8.658 8.658        

90 TH&THCS Tân Hiệp         2.774 2.774        

91 THCS An Thượng         4.064 4.064        

92 THCS Tiến Thắng         3.250 3.250        

93 THCS Đồng Lạc         3.923 3.923        

94 THCS Tân Sỏi         3.625 3.625        

95 THCS TT Bố Hạ         7.589 7.589        

96 THCS Đồng Kỳ         3.595 3.595        

97 THCS Hồng Kỳ         3.710 3.710        
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 CHI 

GIAO 

THÔNG 

 CHI 

NÔNG 

NGHIỆP, 

LÂM 

NGHIỆP, 

THỦY 

LỢI, 

THỦY 

SẢN 

A B                1                 2              3             4                   5                6                7                   8              9              10             11                  12             13             14               15 

 CHI BẢO 

ĐẢM XÃ 

HỘI 

STT TÊN ĐƠN VỊ
 TỔNG 

SỐ 

 TRONG ĐÓ 

 CHI 

GIÁO 

DỤC - 

ĐÀO 

TẠO VÀ 

DẠY 

NGHỀ 

 CHI 

KHOA 

HỌC 

VÀ 

CÔNG 

NGHỆ 

 CHI Y 

TẾ, 

DÂN SỐ 

VÀ GIA 

ĐÌNH 

 CHI VĂN 

HÓA 

THÔNG 

TIN 

 CHI 

PHÁT 

THANH, 

TRUYỀN 

HÌNH, 

THÔNG 

TẤN 

 CHI THỂ 

DỤC 

THỂ 

THAO 

 CHI BẢO 

VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

 CHI 

CÁC 

HOẠT 

ĐỘNG 

KINH TẾ 

 TRONG ĐÓ 

 CHI HOẠT 

ĐỘNG CỦA 

CƠ QUAN 

QUẢN LÝ 

NHÀ 

NƯỚC, 

ĐẢNG, 

ĐOÀN THỂ 

 CHI 

KHÁC 

NGÂN 

SÁCH 

 CHI 

QUỐC 

PHÒNG, 

AN NINH 

98 THCS Hương Vĩ         4.335 4.335        

99 THCS Đông Sơn         5.448 5.448        

100 THCS Đồng Hưu         4.179 4.179        

101 TH&THCS Đồng Tâm         2.440 2.440        

102 Phổ thông Dân tộc nội trú huyện       12.435 12.435      
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Biểu số 77/CK-NSNN

 Thu 

ngân 

sách xã 

hưởng 

100% 

 Thu ngân 

sách xã 

hưởng từ 

các khoản 

thu phân 

chia  

A B 1                 2             3                  4 5 7 8 9

TỔNG SỐ       130.547        27.638      3.474         24.164      91.438      11.471    130.547 

1 Phồn Xương         15.285        10.804         842           9.962        3.366 1116      15.285 

2 Bố Hạ           8.999          2.700         346           2.354        5.156 1143        8.999 

3 Đồng Tâm           4.786             563           93              470        3.674 550        4.786 

4 Xuân Lương           7.082          1.784         128           1.656        4.679 620        7.082 

5 Canh Nậu           7.077             249           87              162        5.776 1052        7.077 

6 Đồng Vương           8.109          1.427         105           1.322        5.807 876        8.109 

7 Đồng Tiến           5.841             824         313              511        4.357 660        5.841 

8 Tam Tiến           6.833          1.012         184              828        4.994 827        6.833 

9 Tam Hiệp           5.593             638         130              508        4.275 680        5.593 

10 Tiến Thắng           5.595             525           80              445        4.816 255        5.595 

11 Tân Hiệp           5.466             243           94              149        4.963 261        5.466 

12 Đồng Kỳ           6.284          1.541         118           1.423        3.937 806        6.284 

13 Hồng Kỳ           6.575          1.411           71           1.340        4.643 522        6.575 

14 Đồng Hưu           6.457             619           90              529        5.626 212        6.457 

15 An Thượng           5.874             431         196              235        5.444 0        5.874 

16 Đồng Lạc           5.678             426         122              304        4.736 516        5.678 

17 Hương Vĩ           6.103             527         119              408        5.391 185        6.103 

18 Đông Sơn           7.236          1.088         242              846        5.318 830        7.236 

19 Tân Sỏi           5.672             831         114              717        4.481 360        5.672 

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI 

NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

Tổng chi 

cân đối 

ngân 

sách xã

Ghi chú

 Tổng số 

 Chia ra  

Stt Tên đơn vị

Tổng thu 

NSNN trên 

địa bàn

Thu ngân sách xã được hưởng 

theo phân cấp
Số bổ 

sung cân 

đối từ 

ngân 

sách cấp 

huyện

Thu bổ 

sung cân 

đối

(Kèm theo Quyết định số:  932    /QĐ-UBND ngày  18  /12/2023 của UBND huyện Yên Thế)
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STT Tên đơn vị Tổng số

 Bổ sung vốn 

đầu tư để thực 

hiện các 

chương trình 

mục tiêu, 

nhiệm vụ 

 Bổ sung vốn 

sự nghiệp để 

thực hiện các 

chế độ, chính 

sách, nhiệm vụ 

Bổ sung thực 

hiện các 

chương trình 

mục tiêu quốc 

gia

A B 1=2+3+4                        2                        3 4

TỔNG SỐ                 9.002                       -                   9.002 

1 Phồn Xương                    703                    703 

2 Bố Hạ                    642                    642 

3 Đồng Tâm                    361                    361 

4 Xuân Lương                    553                    553 

5 Canh Nậu                    580                    580 

6 Đồng Vương                    424                    424 

7 Đồng Tiến                    386                    386 

8 Tam Tiến                    486                    486 

9 Tam Hiệp                    429                    429 

10 Tiến Thắng                    399                    399 

11 Tân Hiệp                    441                    441 

12 Đồng Kỳ                    427                    427 

13 Hồng Kỳ                    429                    429 

14 Đồng Hưu                    468                    468 

15 An Thượng                    441                    441 

16 Đồng Lạc                    426                    426 

17 Hương Vĩ                    461                    461 

18 Đông Sơn                    542                    542 

19 Tân Sỏi                    404                    404 

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 

CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2024

Biểu số 78/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số:  932    /QĐ-UBND ngày  18  /12/2023 của UBND huyện Yên Thế)
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 Tổng số 
 Vốn 

trong nước 

Vốn 

ngoài 

nước

Tổng số

Vốn 

trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

 Tổng số 
 Vốn 

trong nước 

Vốn 

ngoài 

nước

Tổng số

Vốn 

trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

A B  1=2+3  2=5+12  3=8+15  4=5+8  5=6+7               6 7 8=9+10 9 10  11=12+15  12=13+14             13 14 15=16+17 16 17

TỔNG SỐ        73.128        73.128            -        62.130      62.130      62.130            -              -           -           -          10.998       10.998      10.998            -                 -   

I
Ngân sách cấp 

huyện
               -                  -              -                -                -                -              -              -           -           -                  -                 -                -              -                 -          -          -   

II Ngân sách xã        73.128        73.128            -        62.130      62.130      62.130            -              -           -           -          10.998       10.998      10.998            -                 -          -          -   

1 Xã Đồng Kỳ          1.310          1.310            -          1.310        1.310        1.310            -                  -                 -                 -   

2 Xã Tam Hiệp          1.310          1.310            -          1.310        1.310        1.310            -                  -                 -                 -   

3 Xã Hồng Kỳ             306             306            -             262           262           262            -                 44              44             44               -   

4 Xã Đông Sơn          9.037          9.037            -          8.236        8.236        8.236            -               801            801           801               -   

5 Xã Tân Sỏi          8.236          8.236            -          8.236        8.236        8.236            -                  -                 -                 -   

6 Xã Đồng Lạc          4.352          4.352            -          4.352        4.352        4.352            -                  -                 -                 -   

7 Xã An Thượng          4.352          4.352            -          4.352        4.352        4.352            -                  -                 -                 -   

8 Xã Đồng Vương          3.303          3.303            -                -                -              -            3.303         3.303        3.303               -   

9 Xã Đồng Hưu        17.837        17.837            -        17.036      17.036      17.036            -               801            801           801               -   

10 Xã Tân Hiệp        17.481        17.481            -        17.036      17.036      17.036            -               445            445           445               -   

11 Xã Đồng Tiến          1.683          1.683            -                -                -              -            1.683         1.683        1.683               -   

11 Xã Canh Nậu          1.683          1.683            -                -                -              -            1.683         1.683        1.683               -   

11 Xã Tiến Thắng          2.238          2.238            -                -                -              -            2.238         2.238        2.238               -   

Biểu số 79/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

Kinh phí sự nghiệp

 Tổng số 

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM
Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi

 Đầu tư 

phát triển 

 Kinh 

phí sự 

nghiệp 

 Tổng số 

Đầu tư phát triển

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

ST

T
Tên đơn vị  Tổng số 

 Trong đó 

(Kèm theo Quyết định số:  932    /QĐ-UBND ngày  18  /12/2023 của UBND huyện Yên Thế)
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 Ngoài 

nước 

 Ngân sách 

cấp tỉnh 

 Ngân sách 

cấp huyện 

 Ngoài 

nước 

 Ngân sách 

cấp tỉnh 

 Ngân sách 

cấp huyện 

 Ngoài 

nước 

 Ngân sách 

cấp tỉnh 

 Ngân sách 

cấp huyện 
 Ngoài nước 

 Ngân sách 

cấp tỉnh 

 Ngân 

sách cấp 

huyện 

 A  B              1              2                  3                        4                 5                6                    7                    8                9            10                 11              12                   13            14                   15               16                 17                 18               19            20 

 TỔNG SỐ      514.566         4.398            75.734         405.383     167.545             -            22.490     145.055          166.575             -              44.799       121.776           79.900                  -          11.900     68.000 

 A  NGÂN SÁCH TỈNH        76.804               -              26.135           47.669       18.490             -            17.490         1.000            11.884             -                7.500          4.384           12.400                  -          11.900          500 

 I  Lĩnh vực hỗ trợ theo Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND                      -          72.304               -              25.135           47.169       18.490             -            17.490         1.000            11.884             -                7.500          4.384           10.900                  -          10.900             -   

 1  Các dự án chuyển tiếp        72.304               -              25.135           47.169       18.490             -            17.490         1.000            11.884             -                7.500          4.384           10.900                  -          10.900             -   

 - Nhà làm việc liên cơ quan Đảng - Đoàn thể huyện Yên Thế

 thị trấn 

Phồn 

Xương 

2021-2023

8205/QĐ-

UBND ngày 

15/12/2021; 

4816/QĐ-

UBND ngày 

07/12/2022 

    14.990,0            13.990             1.000    14.990,0          13.990         1.000              8.500              7.500          1.000             2.655          2.655 

-
Cải tạo, nâng câp đường trục xã Đồng Hưu - Đông Sơn, huyện

Yên Thế

xã Đồng 

Hưu, 

Đông Sơn

2023-2024

2242/QĐ-

UBND ngày 

08/6/2023 

       52.851             7.645           45.206              2.584          2.584             4.745          4.745 

-
Trường mầm non Tam Tiến; Hạng mục: Tường rào, lát sân,

nhà để xe, nhà bảo vệ

xã Tam 

Tiến
2023-2024

1768/QĐ-

UBND ngày 

21/4/2023 

         1.844             1.500                344         1.500            1.500                 300             300             1.500          1.500 

-
Xây dựng trường THCS Đông Sơn; Hạng mục: Lát sân, nhà để

xe

Xã Đông 

Sơn
2023-2024

1770/QĐ-

UBND ngày 

21/4/2023 

         2.619             2.000                619         2.000            2.000                 500             500             2.000          2.000 

 II  Vôn hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình trụ sở Công an xã          4.500             1.000                500             1.500          1.000          500 

 B  NGÂN SÁCH HUYỆN  1,2ha  2020-2023 

 5099/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2020  

     437.762         4.398            49.599         357.714     149.055             -              5.000     144.055          154.690             -              37.299       117.391           67.500                  -                  -       67.500 

 I  CHI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, QUY HOẠCH ĐẤT ĐAI                      -            1.869               -                     -               1.869            800             -                   -              800                 800             -                     -               800                900                  -                  -            900 

 1  Các dự án chuyển tiếp  2021-2022          1.869               -                     -               1.869            800             -                   -              800                 800             -                     -               800                900                  -                  -            900 

- Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Yên Thế
Huyện 

Yên Thế
2022-2023

 4557/QĐ-

UBND ngày 

21/11/2023 

      1.868,8          1.868,8            800            800                 800          800,0                900          900 

 II  LĨNH VỰC GPMB, XÂY DỰNG HẠ TẦNG      268.027               -                     -           268.027       87.153             -                   -         87.153            77.256             -                     -          77.256           39.560                  -                  -       39.560 

 1  Kinh phí chuẩn bị đầu tư                      -          25.979               -                     -             25.979              -               -                   -                -                     -               -                     -                  -                  800                  -                  -            800 

- Điểm dân cư thôn Tân An, xã An Thượng
Huyện 

Yên Thế
2023-2024

901/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2023
    25.979,0        25.979,0                800       800,0 

       2  Các dự án chuyển tiếp  2021-2022        71.415               -                     -             71.415       71.415             -                   -         71.415            61.518             -                     -          61.518             2.760                  -                  -         2.760 

 - Điểm dân cư trung tâm xã Đồng Vương (giai đoạn 1)
Huyện 

Yên Thế
2,5ha 2021-2023

 7711/QĐ-

UBND  ngày 

29/10/2021; 

4531/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2022  

    14.994,0           14.994       14.994       14.994            12.000      12.000,0             1.500    1.500,0 

 - Khu đô thị kết hợp tái định cư khu di tích lịch sử HHT

thị trấn 

Phồn 

Xương

4,5ha 2022-2024

 2525/QĐ-

UBND ngày 

04/7/2022  

    56.421,0           56.421       56.421       56.421            49.518      49.518,0             1.260    1.260,0 

       3  Các dự án khởi công mới      170.633               -                     -           170.633       15.738             -                   -         15.738            15.738             -                     -          15.738           36.000                  -                  -       36.000 

- Khu dân cư bản Quỳnh Lâu xã Tam Tiến 5,0ha 2023-2025

 4217/QĐ-

UBND ngày 

13/10/2023 

    58.968,0                   -          58.968,0         500,0         500,0              500,0          500,0        10.000,0  10.000,0 

-
Khu đô thị số 2 trung tâm thị trấn Bố Hạ (giáp trường THPT 

TT Bố Hạ)

Huyện 

Yên Thế
3,6ha 2022-2025

 3687/QĐ-

UBND ngày 

12/9/2023 

  111.665,0                   -        111.665,0    15.238,0    15.238,0         15.238,0      15.238,0        26.000,0  26.000,0 

 III  LĨNH VỰC GIÁO DỤC        58.380               -                     -             58.380       44.677             -                   -         44.677            30.335             -                     -          30.335    17.342,406                  -                  -   ########

       1  Dự án chuyển tiếp        44.677               -                     -             44.677       44.677             -                   -         44.677            30.335             -                     -          30.335      9.842,406                  -                  -   ########

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 

31/12/2023 
 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023  Kế hoạch vốn năm 2024 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

(Kèm theo Quyết định số:  932    /QĐ-UBND ngày  18  /12/2023 của UBND huyện Yên Thế)

 Quyết định đầu tư 

Đơn vị: Triệu đồng

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Biểu số 80/CK-NSNN

       3  Danh mục dự án 
 Địa điểm 

xây dựng 

 Năng 

lực thiết 

kế 

 Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành 

 Số Quyết 

định, ngày, 

tháng, năm ban 

hành 

 Tổng mức đầu tư được duyệt 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 
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 Ngoài 

nước 

 Ngân sách 

cấp tỉnh 

 Ngân sách 

cấp huyện 

 Ngoài 

nước 

 Ngân sách 

cấp tỉnh 

 Ngân sách 

cấp huyện 

 Ngoài 

nước 

 Ngân sách 

cấp tỉnh 

 Ngân sách 

cấp huyện 
 Ngoài nước 

 Ngân sách 

cấp tỉnh 

 Ngân 

sách cấp 

huyện 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 

31/12/2023 
 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023  Kế hoạch vốn năm 2024 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Quyết định đầu tư 

       3  Danh mục dự án 
 Địa điểm 

xây dựng 

 Năng 

lực thiết 

kế 

 Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành 

 Số Quyết 

định, ngày, 

tháng, năm ban 

hành 

 Tổng mức đầu tư được duyệt 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

- Nhà Hiệu bộ trường TH Tiến Thắng
xã Tiến 

Thắng

999/QĐ-UBND 

ngày 23/3/2022
      3.450,3          3.450,3      3.450,3      3.450,3              2.800          2.800         448,406   448,406 

-
Xây dựng nhà hiệu bộ + phòng chức năng + sân, cổng, tường 

rào trường THCS Đồng Hưu

Xã Đồng 

Hưu
2022-2023

2539,QĐ-

UBND ngày 

05/7/2022

    14.999,0        14.999,0    14.999,0    14.999,0         13.535,4      13.535,4             750,0       750,0 

- Nhà đa năng trường THCS Hoàng Hoa Thám
TT Phồn 

Xương
2023-2024

 4789/QĐ-

UBND ngày 

02/12/2022 

      5.000,0             5.000      5.000,0      5.000,0           3.000,0       3.000,0             1.050    1.050,0 

- Xây mới 3 phòng học trường mầm non Đồng Vương
xã Đồng 

Vương
2022-2023

 4790/QĐ-

UBND ngày 

02/12/2022 

      2.700,0             2.700      2.700,0      2.700,0           1.500,0       1.500,0                930       930,0 

-
Xây mới 2 phòng chức năng; bếp ăn một chiều trường mầm non 

Tam Hiệp

xã Tam 

Hiệp
2022-2023

 4791/QĐ-

UBND ngày 

02/12/2022 

      1.760,0             1.760      1.760,0      1.760,0           1.000,0       1.000,0                584       584,0 

-
Xây dựng 08 phòng chức năng, phòng học bộ môn trường tiểu 

học Tam Hiệp

xã Tam 

Hiệp
2022-2023

 4792/QĐ-

UBND ngày 

02/12/2022 

      6.000,0             6.000      6.000,0      6.000,0           3.000,0       3.000,0             2.400    2.400,0 

- Xây dựng 03 phòng học khu chính trường tiểu hoc Tam Tiến
xã Tam 

Tiến
2022-2023

 4793/QĐ-

UBND ngày 

02/12/2022 

      2.500,0             2.500      2.500,0      2.500,0           1.500,0       1.500,0                750       750,0 

- Xây dựng 06 phòng học, chức năng trường THCS Đồng Kỳ
xã Đồng 

Kỳ
2022-2023

 4794/QĐ-

UBND ngày 

02/12/2022 

      5.068,0             5.068      5.068,0      5.068,0           2.000,0       2.000,0             2.050    2.050,0 

- Xây mới 4 phòng chức năng trường THCS Tam Hiệp
xã Tam 

Hiệp
2022-2023

 4795/QĐ-

UBND ngày 

02/12/2022 

      3.200,0             3.200      3.200,0      3.200,0           2.000,0       2.000,0                880       880,0 

       2  Dự án khởi công mới năm 2024        13.703               -                     -             13.703              -               -                   -                -                     -               -                     -                  -               7.500                  -                  -         7.500 

-

Xây mới 4 phòng chức năng trường THCS An Thượng (nay 

sửa tên thành xây dựng 06 phòng chức năng trường THCS An 

Thượng)

2024-2025

4935/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2023

      5.097,0                   -            5.097,0          2.500,0    2.500,0 

- Xây mới 06 phòng chức năng trường THCS Đồng Vương 2024-2025

4722/QĐ-

UBND ngày 

06/12/2023

      5.068,0                   -            5.068,0          3.000,0    3.000,0 

- Xây mới 4 phòng chức năng trường THCS Canh Nậu 2024-2025

4721/QĐ-

UBND ngày 

06/12/2023

      3.538,0                   -            3.538,0          2.000,0    2.000,0 

 IV  LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG        16.425               -               5.000           11.425       16.425             -              5.000       11.425            14.000             -                5.000          9.000                730                  -                  -            730 

       1  Dự án chuyển tiếp        16.425               -               5.000           11.425       16.425             -              5.000       11.425            14.000             -                5.000          9.000                730                  -                  -            730 

- Xây dựng nhà lớp học Trung tâm chính trị huyện 2022-2023

 7902/QĐ-

UBND ngày 

15/11/2021;  

387 QĐ-UBND 

ngày 29/4/2022  

    14.925,0           5.000,0          9.925,0    14.925,0            5.000      9.925,0            13.000              5.000       8.000,0                380          380 

-  Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc liên cơ quan UBND huyện
TT Phồn 

Xương
2022-2023

 4797/QĐ-

UBND ngày 

02/12/2022 

      1.500,0             1.500         1.500         1.500              1.000          1.000                350          350 

V

Đối ứng Dự án đầu tư xây dựng công trình ngầm, cầu dân

sinh trên địa bàn vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Bắc Giang,

giai đoạn 2022 - 2025

    14.613,0               -           12.000,0          2.613,0              -               -                   -                -           12.000,0             -           12.000,0                -               1.150                  -                  -      1.150,0 

1 Công trình hoàn thành trong năm 2024     14.613,0               -           12.000,0          2.613,0              -               -                   -                -           12.000,0             -           12.000,0                -               1.150                  -                  -      1.150,0 

-
Đầu tư xây dựng công trình ngầm dân sinh trên địa bàn vùng

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Yên Thế

Các xã 

Đồng 

Vương, 

Đồng 

Tiến 

Canh Nậu

2022-2024

7900/QĐ-

UBND ngày 

15/11/2021

    14.613,0         12.000,0          2.613,0            12.000            12.000             1.150       1.150 

VI Đối ứng công trình thược hiện Chương trình MTQG     43.601,0               -           32.599,0        11.002,0              -               -                   -                -           20.299,0             -           20.299,0                -        3.419,594                  -                  -   ########
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 Ngoài 

nước 

 Ngân sách 

cấp tỉnh 

 Ngân sách 

cấp huyện 

 Ngoài 

nước 

 Ngân sách 

cấp tỉnh 

 Ngân sách 

cấp huyện 

 Ngoài 

nước 

 Ngân sách 

cấp tỉnh 

 Ngân sách 

cấp huyện 
 Ngoài nước 

 Ngân sách 

cấp tỉnh 

 Ngân 

sách cấp 

huyện 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 

31/12/2023 
 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023  Kế hoạch vốn năm 2024 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Quyết định đầu tư 

       3  Danh mục dự án 
 Địa điểm 

xây dựng 

 Năng 

lực thiết 

kế 

 Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành 

 Số Quyết 

định, ngày, 

tháng, năm ban 

hành 

 Tổng mức đầu tư được duyệt 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

-
Dự án Cải tạo, nâng cấp đường xã Đồng Vương đi xã Đồng

Tiến, huyện Yên Thế
2022-2024

4137/QĐ-

UBND ngày 

27/9/2022

    10.039,0           8.226,0          1.813,0              5.200              5.200             1.000       1.000 

-

Dự án cải tạo, nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú

huyện Yên Thế: hạng mục: phòng ở nội trú cho học sinh nội trú;

Công trình vệ sinh, nước sạch; Nhà sinh hoạt giáo dục văn hóa

dân tộc; Phòng học thông thường và phòng học bộ môn; Các

công trình phụ trợ (tường bao, lát sân...)

2022-2024

3399/QĐ-

UBND ngày 

19/8/2022

    33.562,0         24.373,0          9.189,0            15.099            15.099      2.419,594 ########

VII
Hỗ trợ các xã xây dựng Nông thôn mới theo Nghị Quyết 

HĐND huyện
    34.847,0      4.398,0                   -            4.398,0              -               -                   -                -                     -               -                     -                  -            4.398,0                  -                  -      4.398,0 

I Xã Đông Sơn       3.410,0         350,0                   -               350,0             350,0       350,0 

- Cứng hóa tuyến phần trăm đi ao gà thôn Vi Sơn 2024
937/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2023
       310,00           50,0               50,0               50,0         50,0 

- Khu thể thao thôn Đồi Hồng 2024
934/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2023
       500,00           50,0               50,0               50,0         50,0 

- Nhà văn hóa và Công trình phụ trợ thôn Ao Cạn 2024
939/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2023
    1.150,00         100,0             100,0             100,0       100,0 

- Nhà văn hóa thôn Đông Kênh 2024
938/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2023
       900,00         100,0             100,0             100,0       100,0 

- Khu thể thao thôn Đông Kênh 2024
935/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2023
       550,00           50,0               50,0               50,0         50,0 

II Xã Tân Sỏi       1.858,0         334,0             334,0             334,0       334,0 

-
Cứng hóa kênh mương từ mương cứng đến cống đê đồng rông 

thôn Chè
2024

1179/QĐ-

UBND

ngày 24/11/2023

       918,00         124,0             124,0             124,0       124,0 

-
Cứng hóa kênh mương thôn Chiềng, Phú Bản, Chè (khu cửa 

Am)
2024

1187/QĐ-

UBND ngày 

27/11/2023

       940,00         210,0             210,0             210,0       210,0 

III Xã An Thượng       3.380,0         360,0             360,0             360,0       360,0 

-
Cải tạo, nâng cấp kênh từ kè ông Ân đến đến đồi ông Tân Cầu 

Thầy  
2024

 1218/QĐ-

UBND ngày 

13/12/2023 

         680,0           60,0               60,0               60,0         60,0 

- Xây dựng nhà văn hóa thôn Tân An 2024

 1208/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2023 

         900,0         100,0             100,0             100,0       100,0 

- Xây dựng nhà văn hóa thôn An Châu 2024

 1210/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2023 

         900,0         100,0             100,0             100,0       100,0 

- Xây dựng nhà văn hóa thôn Non Sáu 2024

 1209/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2023 

         900,0         100,0             100,0             100,0       100,0 

IV Xã Đồng Hưu     12.983,0      1.514,0          1.514,0          1.514,0    1.514,0 

- Xây mới nhà văn hóa thôn Suối Dọc 2024
1072/UBND 

ngày 171/2023
    1.060,00         100,0             100,0             100,0       100,0 

- Xây mới nhà văn hóa thôn Bãi Gianh 2024

 1073/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

       950,00         100,0             100,0             100,0       100,0 

- Xây mới nhà văn hóa thôn Trại Mới 2024

 1074/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

      1.320,0         100,0             100,0             100,0       100,0 

- Xây mới nhà văn hóa thôn Thái Hà 2024

 1075/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

    1.050,00         100,0             100,0             100,0       100,0 
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 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023  Kế hoạch vốn năm 2024 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Quyết định đầu tư 

       3  Danh mục dự án 
 Địa điểm 

xây dựng 

 Năng 

lực thiết 

kế 

 Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành 

 Số Quyết 

định, ngày, 

tháng, năm ban 

hành 

 Tổng mức đầu tư được duyệt 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

- Xây mới nhà văn hóa thôn Ao Gáo 2024

 1076/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

       950,00         100,0             100,0             100,0       100,0 

- Xây mới nhà văn hóa thôn Đèo Cà 2024

 1077/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

       950,00         100,0             100,0             100,0       100,0 

- Xây mới nhà văn hóa thôn Đèo Sặt 2024

 1078/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

       950,00         100,0             100,0             100,0       100,0 

- Xây mới nhà văn hóa thôn Trại Tre 2024

 1079/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

    1.050,00         100,0             100,0             100,0       100,0 

- Xây mới nhà văn hóa thôn Mỏ Hương 2024

 1080/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

    1.323,00         100,0             100,0             100,0       100,0 

- Sân thể thao xã Đồng Hưu 2024

 1081/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2023 

    1.260,00         300,0             300,0             300,0       300,0 

-
Cưng hóa kênh mương  cửa ông Long đi cửa ông Bình Trại 

Vanh, cửa ông Tháo, cửa ông Tâm Ao Gáo
2024

 1090/QĐ-

UBND ngày 

20/11/2023 

       960,00         140,0             140,0             140,0       140,0 

-
Cưng hóa kênh mương tửa ông Văn đi ông Thọ Suối Dọc, đồi 

trong Trại Mơi đi Gia Bình
2024

 1091/QĐ-

UBND ngày 

20/11/2023 

       680,00         102,0             102,0             102,0       102,0 

-
Cưng hóa kênh mương ừ cửa ông Thể đi bà Tuyến Đèo Sặt,  

ông chiến đi ông Phông Đèo Cà
2024

 1092/QĐ-

UBND ngày 

20/11/2023 

       480,00           72,0               72,0               72,0         72,0 

V Xã Đồng Lạc       1.320,0         200,0             200,0             200,0       200,0 

 - Kênh mương thôn Tiếu đi thôn Đền 

806/QĐ- 

UBND, ngày 

13/12/2023

       840,00         120,0             120,0             120,0       120,0 

 - Cứng hóa kênh mương nội đồng thôn Vàng

807/QĐ- 

UBND, ngày 

13/12/2023

       480,00           80,0               80,0               80,0         80,0 

VI Xã Tân Hiệp     11.896,0      1.640,0          1.640,0          1.640,0    1.640,0 

- Nhà Văn hóa thôn Đồng Gia
948/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2021
       700,00         100,0             100,0             100,0       100,0 

- Nhà Văn hóa thôn Đồng Bài

1215/QĐ-

UBND ngày 

16/11/2023

       850,00         100,0             100,0             100,0       100,0 

- Nhà văn hóa thôn Hoàng Long

1216/QĐ-

UBND ngày 

16/11/2023

       850,00         100,0             100,0             100,0       100,0 

- Nhà Văn hóa thôn Đồng Tâm

1217/QĐ-

UBND ngày 

16/11/2023

       850,00         100,0             100,0             100,0       100,0 

- Nhà văn hóa thôn Luộc Giới

1218/QĐ-

UBND ngày 

16/11/2023

       850,00         100,0             100,0             100,0       100,0 

- Nhà văn hóa thôn Tân Gia

1219/QĐ-

UBND ngày 

16/11/2023

       850,00         100,0             100,0             100,0       100,0 

- Khu thể thao xã Tân Hiệp

1220/QĐ-

UBND ngày 

16/11/2023

    2.376,00         300,0             300,0             300,0       300,0 

-
Khu thể thao 5 thôn Tân Gia,  Am, Đìa, Đồng Tâm, Đồng 

Bông, xã Tân Hiệp

 1263/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2023 

      1.500,0         250,0             250,0             250,0       250,0 

-
Khu thể thao 5 thôn Đồng Gia, Luộc Giới, Hoàng Long, Đồng 

Bài, Chùa

 1264/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2023 

      1.650,0         250,0             250,0             250,0       250,0 
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31/12/2023 
 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023  Kế hoạch vốn năm 2024 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Quyết định đầu tư 

       3  Danh mục dự án 
 Địa điểm 

xây dựng 

 Năng 

lực thiết 

kế 

 Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành 

 Số Quyết 

định, ngày, 

tháng, năm ban 

hành 

 Tổng mức đầu tư được duyệt 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

-
Cứng hóa kênh tiêu thôn Đồng Tâm, Đồng Gia, Đồng Bài, Tân 

Gia, xã Tân Hiệp

 1269/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2023 

      1.420,0         240,0             240,0             240,0       240,0 

-
Cứng hóa mương thoát nước KDC thôn sỏi đến mương tiêu  

thôn Cầu

xã Tân 

Sỏi
2023

1308/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2022

         232,0                232               20,0         20,0 

5 Xã Đông Sơn       7.175,0               -                     -            7.175,0              -               -                   -                -                     -               -                     -                  -               898,0                  -                  -         898,0 

- Nhà văn hóa thôn Trường Sơn
xã Đông 

Sơn
2023

 758/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2022 

         900,0                900             100,0       100,0 

- Nhà văn hóa thôn Cà Ngo
xã Đông 

Sơn
2023

 756/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2022 

         900,0                900             100,0       100,0 

- Nhà văn hóa thôn Vi Sơn
xã Đông 

Sơn
2023

 759/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2022 

         990,0                990             100,0       100,0 

- Nhà văn hóa thôn Cầu Gụ
xã Đông 

Sơn
2023

 757/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2022 

         900,0                900             100,0       100,0 

- Khu thể thao thôn Ao Cạn
xã Đông 

Sơn
2023

 773/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2022 

         250,0                250               50,0         50,0 

- Khu thể thao thôn Đồi Lánh
xã Đông 

Sơn
2023

 771/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2022 

         315,0                315               50,0         50,0 

- Khu thể thao thôn Vi Sơn
xã Đông 

Sơn
2023

 772/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2022 

         400,0                400               50,0         50,0 

- Khu thể thao thôn Đền Quynh
xã Đông 

Sơn
2023

 767/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2022 

         350,0                350               50,0         50,0 

- Khu thể thao thôn Cà Ngo
xã Đông 

Sơn
2023

 769/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2022 

         300,0                300               50,0         50,0 

- Khu thể thao thôn Bến Trăm
xã Đông 

Sơn
2023

 768/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2022 

         550,0                550               50,0         50,0 

- Cứng hóa xứ đồng đầm sau đi hố dở-đầm Giang Đông Kênh
xã Đông 

Sơn
2023

 765/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2022 

         200,0                200               30,0         30,0 

- Cứng hóa tuyến từ đập hố nước đi năm mỏ thôn Đền Trắng
xã Đông 

Sơn
2023

 766/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2022 

         320,0                320               48,0         48,0 

- Cứng hóa tuyến từ đập bò đái đi mương cao thôn Gia Bình
xã Đông 

Sơn
2023

 764/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2022 

         800,0                800             120,0       120,0 

C CHƯƠNG TRÌNH MTQG   129.752,2               -           87.547,0        42.205,2              -               -                   -                -                     -               -                     -                  -          68.120,0                  -        53.841,0  14.279,0 

C.1
VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NTM NĂM 

2023
    46.790,0               -           32.598,0        14.192,0              -               -                   -                -                     -               -                     -                  -          36.623,0                  -        31.623,0    5.000,0 

I XÃ ĐỒNG KỲ     12.000,0             9.313             2.687             9.313          9.313             -   

1 Công trình khởi công mới     12.000,0             9.313             2.687             9.313          9.313             -   

 - Kênh mương thôn Đồng Lân (ông dự đi ngã ba làng chiềng)

 889/QĐ-

UBND ngày 

30/11/2022 

         500,0                368                132                368             368 

 -  Đường giao thông Thôn Ngò 1 

 890/QĐ-

UBND ngày 

30/11/2022 

         500,0                450                  50                450             450 

 -  Đường giao thông Thôn Ngò 2 (Ao hố đi nhà văn hóa thôn) 

 991/QĐ-

UBND ngày 

30/11/2022 

         350,0                315                  35                315             315 

 -  Đường giao thông Thôn Trại Chuối 1 

 892/QĐ-

UBND ngày 

30/11/2022 

         300,0                270                  30                270             270 
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31/12/2023 
 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023  Kế hoạch vốn năm 2024 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Quyết định đầu tư 

       3  Danh mục dự án 
 Địa điểm 

xây dựng 

 Năng 

lực thiết 

kế 

 Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành 

 Số Quyết 

định, ngày, 

tháng, năm ban 

hành 

 Tổng mức đầu tư được duyệt 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 -
 Đường giao thông Thôn Trại Chuối 1, 2 ( Ông Thành đi Am 

Thung) 

 893/QĐ-

UBND ngày 

30/11/2022 

         380,0                342                  38                342             342 

 - Đường giao thông Thôn Cống Huyện

 894/QĐ-

UBND ngày 

30/11/2022 

         500,0                440                  60                440             440 

 - Đường giao thông thôn Đồng Lân

 895/QĐ-

UBND ngày 

30/11/2022 

      1.120,0             1.000                120             1.000          1.000 

 -  Trung tâm văn hóa thôn Trại Chuối 1 (công trình phụ trợ) 

 896/QĐ-

UBND ngày 

30/11/2022 

         200,0                150                  50                150             150 

 -  Trung tâm văn hóa  thôn Trại Chuối 2 (công trình phụ trợ) 

 897/QĐ-

UBND ngày 

30/11/2022 

         200,0                150                  50                150             150 

 -  Trung tâm văn hóa thôn Trại Quân (công trình phụ trợ) 

 898/QĐ-

UBND ngày 

30/11/2022 

         200,0                150                  50                150             150 

 -  Trung tâm văn hóa thôn Trại Đảng (công trình phụ trợ) 

 899/QĐ-

UBND ngày 

30/11/2022 

         175,0                135                  40                135             135 

 -  Trung tâm văn hóa thôn Cống Huyện (công trình phụ trợ) 

 900/QĐ-

UBND ngày 

30/11/2022 

         175,0                135                  40                135             135 

 - Cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở

 901/QĐ-

UBND ngày 

30/11/2022 

         150,0                100                  50                100             100 

 - Nâng cấp trạm Y tế

 902/QĐ-

UBND ngày 

30/11/2022 

      4.000,0             3.000             1.000             3.000          3.000 

 - Trường THCS (Công trình phụ trợ)

 903/QĐ-

UBND ngày 

30/11/2022 

         750,0                562                188                562             562 

 -  Trường mầm non (Công trình phụ trợ)

 904/QĐ-

UBND ngày 

30/11/2022 

      1.500,0             1.200                300             1.200          1.200 

 - Trường Tiểu học (Công trình phụ trợ)

 905/QĐ-

UBND ngày 

30/11/2022 

      1.000,0                546                454                546             546 

II XÃ TAM HIỆP     10.128,0             9.310                818             9.310          9.310             -   

1 Công trình khởi công mới     10.128,0             9.310                818             9.310          9.310             -   

- Đường giao thông thôn Trại Cọ và Đồng Thép 

 885/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2022 

      1.500,0             1.350                150             1.350          1.350 

- Đường giao thông thôn Đền Cô 

 887/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2022 

      1.423,0             1.283                140             1.283          1.283 

- Mương cứng thôn Đền Cô

 888/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2022 

         400,0                372                  28                372             372 

- Cứng hóa kênh mương bản Đồng Thép

 889/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2022 

         800,0                640                160                640             640 

- Cứng hóa kênh mương bản Đồng Hom

 890/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2022 

         800,0                640                160                640             640 

- Sửa chữa cải tạo nhà và khuôn viên nhà văn hóa trung tâm xã

 891/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2022 

      1.010,0             1.000                  10             1.000          1.000 

- Cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở

 892/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2022 

         300,0                300                  -                  300             300 

23



 Ngoài 

nước 

 Ngân sách 

cấp tỉnh 

 Ngân sách 

cấp huyện 

 Ngoài 

nước 

 Ngân sách 

cấp tỉnh 

 Ngân sách 

cấp huyện 

 Ngoài 

nước 

 Ngân sách 

cấp tỉnh 

 Ngân sách 

cấp huyện 
 Ngoài nước 

 Ngân sách 

cấp tỉnh 

 Ngân 

sách cấp 

huyện 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 
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31/12/2023 
 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023  Kế hoạch vốn năm 2024 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Quyết định đầu tư 

       3  Danh mục dự án 
 Địa điểm 

xây dựng 

 Năng 

lực thiết 

kế 

 Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành 

 Số Quyết 

định, ngày, 

tháng, năm ban 

hành 

 Tổng mức đầu tư được duyệt 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

- Trường THCS (Công trình phụ trợ)

 893/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2022 

      1.225,0             1.125                100             1.125          1.125 

- Trường mầm non (Công trình phụ trợ)

 894/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2022 

      1.120,0             1.100                  20             1.100          1.100 

- Trường tiểu học (Công trình phụ trợ (mái vòm, bể bơi)

 895/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2022 

      1.550,0             1.500                  50             1.500          1.500 

X XÃ TÂN SỎI     12.671,0               -             7.472,0          5.199,0              -               -                   -                -                     -               -                     -                  -            9.000,0                  -         6.500,0    2.500,0 

1 Công trình chuyển tiếp/quyết toán       2.107,0               -                     -            2.107,0              -               -                   -                -                     -               -                     -                  -            1.582,0                  -                  -      1.582,0 

- Xây mới NVH thôn Cầu

 794/QĐ-

UBND ngày 

09/11/2021 

         685,0                685                515          515 

- Xây mới NVH thôn Chiềng

 796/QĐ-

UBND ngày 

09/11/2021 

         785,0                785                600          600 

- Xây mới NVH thôn Phú Bản

 795/QĐ-

UBND ngày 

09/11/2021 

         637,0                637                467          467 

2 Công trình khởi công mới     10.564,0               -             7.472,0          3.092,0              -               -                   -                -                     -               -                     -                  -            7.418,0                  -         6.500,0       918,0 

 - Cứng hóa kênh mương KDC nhà trẻ thôn Chiềng

 1305/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2022 

         225,0                180                  45                180             180 

-
Cứng hóa kênh mương từ tiếp đoạn đã cứng hóa cống chùa đến

đập ông Sim thôn Cầu

 1307/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2022 

         425,0                340                  85                340             340 

 -
Cứng hóa mương thoát nước KDC thôn sỏi đến mương tiêu

thôn Cầu

 1308/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2022 

         232,0                200                  32                200             200 

 -
Cứng hóa đường nội đồng từ trục thôn đến Trạm điện thôn Tân

Mải

 1361/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2022 

         230,0                207                  23                207             207 

 - Cứng hóa đường từ TL292 đi Sân vận động xã, thôn Sỏi

 1362/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2022 

         200,0                180                  20                180             180 

 - Công trình phụ trợ trạm y tế xã 

 1322/QĐ-

UBND ngày 

26/10/2022 

         820,0                800                  20                500             500 

- Trường THCS Tân Sỏi (Công trình phụ trợ)

 1323/QĐ-

UBND ngày 

26/10/2022 

         220,0                200                  20                200             200 

- Trường mầm non  (Công trình phụ trợ)

 1324/QĐ-

UBND ngày 

26/10/2022 

         170,0                150                  20                150             150 

- Xây mới NVH thôn Chè

 1293/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2022 

         800,0                800                600          600 

- Xây mới NVH thôn Dầm Chúc

 1294/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2022 

         807,0                600                207                400             400 

- Xây mới NVH thôn Yên Cư

 1295/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2022 

         800,0                600                200                400             400 

Nhà văn hóa thôn Tân Mải (công trình phụ trợ)

 1261/QĐ-

UBND  ngày 

17/10/2022 

         225,0                210                  15                210             210 

- Xây dựng khu thể thao thôn Sỏi

 1296/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2022 

         350,0                270                  80                270             270 

- Xây dựng khu thể thao thôn Tân Mải

 1297/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2022 

         460,0                350                110                350             350 
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- Xây dựng khu thể thao  thôn Cầu

 1298/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2022 

         235,0                170                  65                170             170 

- Xây dựng khu thể thao thôn Phú Bản

 1299/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2022 

         235,0                170                  65                170             170 

- Xây dựng khu thể thao thôn Chè

 1300/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2022 

         265,0                200                  65                200             200 

- Xây dựng khu thể thao thôn Dầm Chúc

 1301/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2022 

         455,0                390                  65                390             390 

- Xây dựng khu thể thao thôn Yên Cư

 1302/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2022 

         415,0                350                  65                350             350 

 - Xây mới Khu thể thao xã Tân Sỏi

 1303/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2022 

      1.495,0             1.165                330             1.000          1.000 

 -
Nghĩa trang nhân dân các thôn (mỗi thôn 1 nghĩa trang ND,

riêng Dầm Chúc 2 nghĩa Trang ND)

 1321/QĐ-

UBND ngày 

26/10/2022 

      1.500,0                740                760                951             633          318 

XVII XÃ ĐÔNG SƠN     11.991,0               -             6.503,0          5.488,0              -               -                   -                -                     -               -                     -                  -            9.000,0                  -         6.500,0    2.500,0 

1 Công trình đã QT/ chuyển tiếp          850,0               -               150,0             700,0              -               -                   -                -                     -               -                     -                  -               150,0                  -            150,0             -   

 - Nhà văn hóa thôn Đồi Lánh          850,0                150                700                150             150 

2 Công trình khởi công mới     11.141,0               -             6.353,0          4.788,0              -               -                   -                -                     -               -                     -                  -            8.850,0                  -         6.350,0    2.500,0 

 - Nhà văn hóa thôn Trường Sơn

 758/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2022 

         900,0                100                800                597               97          500 

 - Nhà văn hóa thôn Cà Ngo

 756/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2022 

         900,0                600                300                600             600 

 - Nhà văn hóa thôn Vi Sơn

 759/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2022 

         990,0                600                390                600             600 

 - Nhà văn hóa thôn Cầu Gụ

 757/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2022 

         900,0                600                300                600             600 

 - Nhà văn hóa Đồi Hồng (Công trình phụ trợ)

 754/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2022 

         250,0                191                  59                191             191 

 - Nhà văn hóa Đền Quynh (Công trình phụ trợ)

 753/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2022 

         250,0                200                  50                200             200 

 - Khu thể thao thôn An Cạn

 773/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2022 

         250,0                185                  65                185             185 

 - Khu thao thôn Đồi Lánh

 771/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2022 

         315,0                250                  65                250             250 

 - Khu thể thao thôn Vi Sơn

 772/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2022 

         415,0                350                  65                350             350 

 - Khu thể thao thôn Đền Quynh

 767/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2022 

         365,0                300                  65                300             300 

 - Khu thể thao thôn Cà Ngo

 769/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2022 

         315,0                250                  65                250             250 

 - Khu thể thao thôn Bến Trăm

 768/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2022 

         550,0                450                100                450             450 
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- Trạm y tế (công trình phụ trợ)

 777/QĐ-

UBND ngày 

30/11/2022 

         281,0                271                  10                271             271 

- Trường Tiểu học Đồi Lánh (công trình phụ trợ)

 762/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2022 

         700,0                650                  50                650             650 

-
Trường mầm non khu trung tâm thôn Đồi Lánh (công trình phụ 

trợ)

 763/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2022 

         340,0                300                  40                300             300 

 - Cứng hóa xứ đồng đầm sau đi hố dở-đầm Giang Đông Kênh

 765/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2022 

         200,0                160                  40                160             160 

 - Cứng hóa tuyến từ đập hố nước đi năm mỏ thôn Đền Trắng

 766/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2022 

         320,0                256                  64                256             256 

 - Cứng hóa tuyến từ đập bò đái đi mương cao thôn Gia Bình

 764/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2022 

         800,0                640                160                640             640 

 - Nghĩa trang nhân dân thôn, bản (14 thôn)

 776/QĐ-

UBND ngày 

30/11/2022 

      2.100,0             2.100             2.000       2.000 

C.2

CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG 

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 

2023

    82.962,2            54.949           28.013           31.497        22.218       9.279 

I
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản 

xuất, nước sinh hoạt
                 -                  176             160            16 

1 Hỗ trợ đất ở, nhà ở                  -                  176             160            16 

II
Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở 

những nơi cần thiết
    19.146,0            19.146                  -               7.000          7.000             -   

1

Dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tại chỗ các thôn, bản: 

Tràng Bắn, Đồng Đảng, Thái Hà, La Xa, Bình Minh, xã Đồng 

Vương, huyện Yên Thế

 4140/QĐ-

UBND ngày 

28/9/2022 

    19.146,0            19.146                  -               7.000          7.000 

III

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, 

đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc

    26.688,2            19.409             7.279           10.781          8.781       2.000 

Nội dung 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, 

đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
    26.688,2            19.409             7.279           10.781          8.781       2.000 

1 Đầu tư cơ sở hạ tầng xã, thôn bản đặc biệt khó khăn     16.649,2            15.400             1.249             7.781          7.781             -   

1.1 Xã Đồng Vương       6.137,5             5.029             1.109             2.834          2.834             -   

* Dự án chuyển tiếp       4.745,5             4.329                417             2.289          2.289             -   

- Đường bê tông bản  Đồng Tân,  La Xa xã Đồng Vương

 752/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2021 

      1.289,0             1.189                100                689             689 

- Nhà văn hóa bản Bình Minh, xã Đồng Vương

 758/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2021 

         969,0                900                  69                500             500 

- Đường bê tông bản La Lanh, Tràng Bắn, xã Đồng Vương

 757/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2021 

      1.543,0             1.440                103                800             800 

- Nhà văn hóa bản La Xa, xã Đồng Vương

 756/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2021 

         944,5                800                145                300             300 

* Dự án khởi công mới năm 2023       1.392,0                700                692                545             545 

- Mương tưới bản La Xa, xã Đồng Vương       1.392,0                700                692                545             545 

1.2 Xã Đồng Tiến       2.652,0             2.484                168             1.267          1.267             -   

* Dự án chuyển tiếp       2.652,0             2.484                168             1.267          1.267 

- Đường bê tông + Ngầm  bản Đồng An, xã Đồng Tiến

 860/QĐ-

UBND ngày 

20/10/2021 

         676,0                630                  46                300             300 
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- Đường bê tông bản bản Gốc Bòng, xã Đồng Tiến

 858/QĐ-

UBND ngày 

20/10/2021 

         642,0                602                  40                367             367 

-
Sửa chữa nâng cấp đập + Kênh mương  bản Khe Ngọn, xã 

Đồng Tiến

 848/QĐ-

UBND ngày 

20/10/2021 

         672,0                630                  42                300             300 

-
Cải tạo, nâng cấp Đập+ Kênh mương bản Cây Thị, xã Đồng 

Tiến

 847/QĐ-

UBND ngày 

20/10/2021 

         662,0                622                  40                300             300 

1.3  Xã Canh Nậu       2.876,1             2.852                  24             1.267          1.267             -   

* Công trình chuyển tiếp       1.066,1             1.042                  24                130             130             -   

- Cải tạo nâng cấp nhà văn hóa bản Trại Sông, xã Canh Nậu

 884/QĐ-

UBND ngày 

28/10/2021 

         319,0                319                  -                   30               30 

- Đường bê tông bản Dốc Đơ, xã Canh Nậu

 882/QĐ-

UBND ngày 

28/10/2021 

         410,0                400                  10                100             100 

- Kênh tưới bản Đống Cao, xã Canh Nậu

 885/QĐ-

UBND ngày 

28/10/2021 

         337,1                323                  14                  -   

* Công trình khởi công mới năm 2023       1.810,0             1.810                  -               1.137          1.137             -   

- Đường bê tông bản Còn Trang, xã Canh Nậu          950,0                950                  -                  750             750 

- Cải tạo nâng cấp nhà văn hóa bản Gốc Dổi          300,0                300                  -                  300             300 

- Cứng hóa mương tưới Nà Táng          560,0                560                  -                   87               87 

1.4 Xã Tiến Thắng       1.877,0             1.877                  -                  905             905             -   

* Công trình chuyển tiếp       1.877,0             1.877                  -                  905             905             -   

- Đường bê tông thôn Hố Luồng, xã Tiến Thắng( Giai đoạn 1)
 20/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2021 
         629,0                629                  -                  305             305 

- Đường bê tông Rừng Chiềng, xã Tiến Thắng( Giai đoạn 1)
 21/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2021 
         624,0                624                  -                  300             300 

- Đường bê tông thôn Song Sơn, xã Tiến Thắng( Giai đoạn 1)
 22/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2021 
         624,0                624                  -                  300             300 

1.5 Xã Đồng Hưu       1.191,6             1.196                  (4)                603             603             -   

* Công trình chuyển tiếp       1.191,6             1.196                  (4)                603             603             -   

-
Xây dựng cầu, đường bê tông dân sinh  bản Mỏ Hương, xã 

Đồng Hưu

 923/QĐ-

UBND ngày 

29/10/2021 

         550,0                555                  (5)                303             303 

- Cứng hóa mương thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu

 924/QĐ-

UBND ngày 

29/10/2021 

         641,6                641                    1                300             300 

1.6 Xã  Tân Hiệp          560,0                560                  -                  302             302             -   

* Công trình chuyển tiếp          560,0                560                  -                  302             302             -   

- Đường bê tông Đồng Bông 

 957/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2021 

         560,0                560                  -                  302             302 

1.7 Xã Đông Sơn       1.355,0             1.355                  -                  603             603             -   

* Công trình chuyển tiếp       1.355,0             1.355                  -                  603             603             -   

- Đường bê tông Ao Cạn, Hố Dích

 502/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2021 

      1.355,0             1.355                  -                  603             603 

2 Cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã, liên xã     10.039,0             4.009             6.030             3.000          1.000       2.000 

-
Dự án cải tạo, nâng cấp đường xã Đồng Vương đi xã Đồng 

Tiến, huyện Yên Thế

 4137/QĐ-

UBND ngày 

27/9/2022 

    10.039,0             4.009             6.030             3.000          1.000       2.000 

IV
Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực
    33.562,0            12.828           20.734           11.363          4.100       7.263 

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường 

phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và 

xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

    33.562,0            12.828           20.734           11.363          4.100       7.263 
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 Ngoài 

nước 

 Ngân sách 

cấp tỉnh 

 Ngân sách 

cấp huyện 

 Ngoài 

nước 

 Ngân sách 

cấp tỉnh 

 Ngân sách 

cấp huyện 

 Ngoài 

nước 

 Ngân sách 

cấp tỉnh 

 Ngân sách 

cấp huyện 
 Ngoài nước 

 Ngân sách 

cấp tỉnh 

 Ngân 

sách cấp 

huyện 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 

31/12/2023 
 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023  Kế hoạch vốn năm 2024 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Quyết định đầu tư 

       3  Danh mục dự án 
 Địa điểm 

xây dựng 

 Năng 

lực thiết 

kế 

 Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành 

 Số Quyết 

định, ngày, 

tháng, năm ban 

hành 

 Tổng mức đầu tư được duyệt 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

1 Đầu tư trường Phổ thông DTNT     33.562,0            12.828           20.734           11.363          4.100       7.263 

-

Dự án cải tạo, nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú 

huyện Yên Thế: hạng mục: phòng ở nội trú cho học sinh nội trú; 

Công trình vệ sinh, nước sạch; Nhà sinh hoạt giáo dục văn hóa 

dân tộc; Phòng học thông thường và phòng học bộ môn; Các 

công trình phụ trợ (tường bao, lát sân...)

 3399/QĐ-

UBND ngày 

19/8/2022 

    33.562,0            12.828           20.734           11.363          4.100       7.263 

V
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt 

đẹp của dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
      3.566,0             3.566                  -               2.177          2.177 
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